Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
- Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt.
- Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật của nhà thầu sử dụng phương pháp đánh giá theo tiêu chí “đạt”, “không đạt”. Việc đánh giá về kỹ thuật được thực hiện theo từng phần hàng hóa mà nhà thầu tham dự. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. 
- Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.
- E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí đều được đánh giá là đạt. 
- E-HSDT được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật được tiếp tục xem xét về tài chính;
- Các yếu tố cần thiết khác.
Nội dung đánh giá về kỹ thuật bao gồm:
	[bookmark: _Hlk169185367]STT
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	
	
	Đạt
	Không đạt

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Phạm vi cung cấp
	
	

	1.1
	Số lượng
	Đủ số lượng theo phạm vi cung cấp của E-HSMT
	Thiếu số lượng so với Phạm vi cung cấp của E-HSMT

	1.2
	Tiến độ cung cấp
	Có tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT ≤ 150 ngày
	Không có tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT ≤ 150 ngày

	2
	Tính hợp lệ của hàng hóa, giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp hàng
	
	

	2.1
	Tính hợp lệ của hàng hóa
	Có tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa(1) 
	Không có tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa

	2.2
	Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, hàng hóa
	Có đề xuất giải pháp cung cấp hàng hóa phù hợp khả thi (tối thiểu gồm: đề xuất hàng hóa cung ứng phù hợp, vật tư linh kiện lắp đặt (nếu có), vận chuyển, bảo quản hàng hóa, quy trình lắp đặt của nhà thầu, các yêu cầu về điều kiện lắp đặt, vận hành …)
	Không có các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa phù hợp và hiệu quả.

	3
	Yêu cầu về kỹ thuật
	
	

	3.1
	Yêu cầu về kỹ thuật chung
	Có cam kết đầy đủ nội dung nêu trong mục 1.2.1 của chương V
	Không cam kết hoặc không cam kết đầy đủ nội dung nêu trong mục 1.2.1 của chương V

	3.2
	Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa
	Hàng hoá có đặc tính, thông số kỹ thuật đáp ứng đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của E-HSMT (Hoặc tương đương theo yêu cầu E-HSMT).
	Hàng hoá có đặc tính, thông số kỹ thuật không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

	4
	Bảo trì, bảo hành
	
	

	4.1
	Thời gian bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế thiết bị, khả năng lắp đặt thiết bị, hàng hoá
	[bookmark: _Hlk213966044][bookmark: _Hlk212188582]- Có cam kết bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu đối với thiết bị yêu cầu bảo hành được quy định tại chương V – Yêu cầu kỹ thuật Mục 1.2.2.
[bookmark: _Hlk213966066][bookmark: _Hlk212473073]- Có cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất.
- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ≥ 5 năm sau bán hàng.
- Cam kết thời gian có mặt để kiểm tra và sửa chữa đột xuất do máy móc hư hỏng trong thời gian bảo hành, nhà thầu có mặt trong vòng 12-48 giờ kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu của chủ đầu tư cũng như đơn vị sử dụng.
[bookmark: _Hlk212188528]- Có cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng.
- Có cam kết cung cấp dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng.
	Không cam kết hoặc không đáp ứng yêu cầu của chương V E-HSMT

	5
	Kết quả thực hiện hợp đồng
	Nhà thầu cam kết từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu không có số lần vi phạm từ 02 lần trở lên bị Chủ đầu tư hoặc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền công khai hoặc bị xử lý theo Luật đấu thầu sau đây:
+ Vi phạm về tiến độ thực hiện hợp đồng;
+ Xảy ra các sự cố trong quá trình thực hiện hợp đồng liên quan đến chất lượng hàng hóa;
+ Vi phạm, bị chấm dứt hợp đồng do lỗi của nhà thầu.
	Nhà thầu vi phạm hoặc không cam kết từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu không có số lần vi phạm từ 02 lần trở lên bị Chủ đầu tư hoặc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền công khai hoặc bị xử lý theo Luật đấu thầu sau đây:
+ Vi phạm về tiến độ thực hiện hợp đồng;
+ Xảy ra các sự cố trong quá trình thực hiện hợp đồng liên quan đến chất lượng hàng hóa;
+ Vi phạm, bị chấm dứt hợp đồng do lỗi của nhà thầu.

	Đánh giá
	ĐẠT
(Đạt tất cả nội dung trên)
	KHÔNG ĐẠT
(Không đạt bất kỳ nội dung nào nêu trên)


Trường hợp nhà thầu được đánh giá là KHÔNG ĐẠT thì không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.
Lưu ý: 
- Trường hợp nhà thầu không đề xuất cụ thể ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá (nhà thầu không được tham chiếu tới các nội dung khác trong E-HSDT mà phải đề xuất cụ thể tại Mẫu số 10B Chương IV). Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin kê khai trong Mẫu số 10B Chương IV so với tài liệu đính kèm thì thông tin trong Mẫu số 10B là cơ sở để xem xét, đánh giá, trừ trường hợp ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, hãng sản xuất kê khai tại Mẫu số 10B (webform trên hệ thống) không tồn tại trên thị trường.
- Cách ghi model/mã ký hiệu của hàng hóa dự thầu:
+ Trường hợp tổng số ký tự (đã bao gồm ký tự trống và dấu cách) của các model/mã ký hiệu dự thầu đối với từng phần hàng hóa dưới 2000 ký tự: Nhà thầu phải liệt kê cụ thể các model/mã ký hiệu.
+ Trường tổng số ký tự (đã bao gồm ký tự trống và dấu cách) của các model/mã ký hiệu dự thầu đối với từng phần hàng hóa ≥ 2000 ký tự: Nhà thầu mã hóa model/mã ký hiệu và phải chú thích cách mã hóa để thể hiện cụ thể model/mã ký hiệu. Ví dụ: VSA-xxx05TP; VSA-xxx10TP; VSA-xxx15TP; VSA-xxx20TP; VSA-xxx25TP; VSA-xxx30TP; VSA-xxx35TP; VSA-xxx40TP; VSA-xxx45TP; VSA-xxx50TP; VSA-xxx55TP; VSA-xxx60TP; (xxx= 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500).
- Đối với từng phần hàng hóa, trường hợp nhà thầu chào nhiều model/mã ký hiệu hàng hóa khác nhau, chỉ đánh giá tiếp đối với các model/mã ký hiệu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. 
Ghi chú:
[bookmark: _Hlk153380804](1): Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa được quy định như sau:
1. Đối với hàng hóa là thiết bị y tế: 
- Bảng phân loại phải được công bố trên cổng thông tin của Bộ Y tế;
- Phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện mua bán/sản xuất thiết bị y tế;
- Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 còn hiệu lực (Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hết hiệu lực trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu cần cung cấp các tài liệu chứng minh hàng hóa được sản xuất trong thời gian còn hiệu lực của giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 và đảm bảo đủ số lượng cung ứng theo yêu cầu của E-HSMT như yêu cầu bổ sung thẻ kho thể hiện xuất nhập tồn hàng hóa dự thầu và hóa đơn mua vào, bán ra tương ứng);
- Đối với thiết bị y tế loại A, B: Số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế thuộc loại A, B hoặc phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng thiết bị y tế thuộc loại A, B hoặc giấy phép nhập khẩu.
- Đối với thiết bị y tế loại C, D:
[bookmark: _Hlk187740517][bookmark: _Hlk169863228]+ Nếu là hàng hóa nhập khẩu: Số giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế đối với hàng hóa được quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 trừ trường hợp thiết bị y tế dự thầu thuộc quy định tại điểm d khoản 2 Điều 76 Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 (sửa đổi tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025).
+ Đối với thiết bị y tế sản xuất trong nước: Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận đăng ký lưu hành); Phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện sản xuất thiết bị y tế đối với nhà thầu đồng thời là nhà sản xuất hàng hóa dự thầu.
2. Đối với hàng hóa không phải là thiết bị y tế: 
Nhà thầu cung cấp một trong các giấy tờ sau: Giấy phép nhập khẩu/Số lưu hành/Tiêu chuẩn cơ sở/Phiếu công bố sản phẩm/Tờ khai hải quan chứng minh hàng hóa được nhập khẩu hợp pháp vào thị trường Việt Nam hoặc tài liệu tương đương.
*Hướng dẫn trình bày tài liệu về kỹ thuật đính kèm theo E-HSDT đăng tải trên Hệ thống:
Nhà thầu lập các folder riêng cho từng mặt hàng hoặc các mặt hàng dự thầu có cùng hãng sản xuất hoặc cùng tài liệu pháp lý, trong mỗi sub-folder đề nghị nhà thầu tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự mặt hàng theo E-HSMT, ví dụ:
1. (Sub-Folder 3.1) Phần số PP…..:
- (File 1) Bản kết quả phân loại TTBYT
- (File 2) Số lưu hành (bao gồm: Phiếu tiếp nhận/Phiếu thông tin hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu v.v…)
- (File 3) Chứng nhận chất lượng (bao gồm: ISO 13485, ISO 9001, CE, FDA…)
- (File 4) Catalogue / Hướng dẫn sử dụng do nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu phát hành.
- Các tài liệu liên quan khác (nếu có)….
- Đề nghị nhà thầu tách riêng từng file tài liệu kỹ thuật (catalogue, Hướng dẫn sử dụng…), không gộp chung tất cả tài liệu kỹ thuật vào 1 file. Yêu cầu đặt tên file đúng theo tên tài liệu dùng để tham chiếu trong Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu và dùng công cụ đánh dấu (highlight) lên các nội dung kỹ thuật cụ thể chứng minh cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản, quy cách (nếu có) của từng phần hàng hóa theo yêu cầu.
